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           Bình Phước, ngày     tháng 8 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập các Tổ chuyên môn và Tổ văn phòng năm học 2025 - 2026

 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trường trung học cơ sở, 
trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Nghị quyết của chi bộ trường THPT Nguyễn Du ngày 27/8/2025 về 
việc thông qua cơ cấu các tổ chuyên môn và tổ văn phòng năm học 2025-2026;

Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng sư phạm nhà trường ngày 27/8/2025.
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập các tổ chuyên môn và tổ văn phòng trường THPT 
Nguyễn Du năm học 2025 - 2026. (Có danh sách kèm theo).

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chuyên môn và tổ văn 
phòng thực hiện theo Điều lệ trường trường trung học cơ sở, trường trung học 
phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 
32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ GD&ĐT và Quy chế hoạt động của 
trường THPT Nguyễn Du.

Điều 3: Các ông bà có tên tại Điều 1, các bộ phận và cá nhân liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT;
- Như điều 3;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Hà Tuấn Kiệt



DANH SÁCH CÁC TỔ CHUYÊN MÔN, TỔ VĂN PHÒNG VÀ THÀNH VIÊN 
CỦA CÁC TỔ

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-THPTND ngày    /8/2025)
TỔ TOÁN - TIN (gồm 14 thành viên)

Stt Họ và tên Ngày sinh Trình độ Chuyên môn
1 Ngô Thị Thanh Xuân 14/7/1979 Cử nhân Toán
2 Lê Thị Mai Ly 10/9/1981 Cử nhân Toán
3 Bùi Hữu Thắm 15/3/1980 Cử nhân Toán
4 Đoàn Thị Oanh 25/02/1984 Thạc sỹ Toán
5 Trần Thị Thu Hương 02/8/1989 Cử nhân Toán
6 Nguyễn Thị Lan Ngọc 21/9/1973 Cử nhân Toán
7 Nguyễn Hữu Nguyên 21/10/1982 Cử nhân Toán - tin
8 Phạm Thị Thuý Hằng 30/6/1980 Cử nhân Toán - tin
9 Vũ Ngọc Tiến 20/6/1982 Cử nhân Toán - tin
10 Huỳnh Thị Phương 11/6/1980 Cử nhân Toán - tin
11 Mai Xuân Nghiệp 15/11/1979 Cử nhân Toán - tin
12 Nguyễn Thị Thanh Huyền 10/9/1982 Cử nhân Tin
13 Đỗ Thị Thanh 23/02/1984 Cử nhân Tin
14 Trần Tiến Hiệp 24/3/1987 Cử nhân Tin

TỔ VẬT LÝ (gồm 10 thành viên)
Stt Họ và tên Ngày sinh Trình độ Chuyên môn
1 Nguyễn Minh Khoa 15/01/1982 Cử nhân Vật lý - điện tử
2 Văn Mạnh Kỳ 02/10/1980 Cử nhân Vật lý
3 Bùi Thị Chuyên 21/4/1981 Cử nhân Vật lý
4 Lê Thị Tường Vân 18/3/1980 Cử nhân Vật lý
5 Trần Thị Hiếu 02/9/1981 Cử nhân Vật lý
6 Nguyễn Xuân Trung 24/02/1980 Cử nhân Vật lý
7 Bùi Sỹ Lâm 30/12/1980 Cử nhân Vật lý
8 Nguyễn Thanh Hùng 30/11/1982 Cử nhân Vật lý
9 Trịnh Thị Thúy Hằng 1/8/1986 Cử nhân Vật lý
10 Nguyễn Danh Dũng 04/6/1982 Cử nhân Vật lý

TỔ HÓA - SINH - CN (gồm 12 thành viên)
Stt Họ và tên Ngày sinh Trình độ Chuyên môn
1 Nguyễn Văn Giang 20/7/1982 Cử nhân Hóa học
2 Phạm Thị Thảo 30/9/1983 Cử nhân Sinh học
3 Nguyễn Việt Huy 21/4/1982 Cử nhân Hóa học
4 Trương Bích Ngọc 19/01/1979 Cử nhân Hóa học
5 Trần Văn Dụ 02/8/1980 Cử nhân Hóa học
6 Nguyễn Thị Bích Thảo 17/9/1982 Cử nhân Hóa học
7 Lê Thị Tâm Vũ 10/10/1981 Cử nhân Hóa học
8 Lê Ngọc Phụng 26/11/1973 Cử nhân Sinh học - KTNN
9 Trần Thị Thịnh 05/02/1979 Cử nhân Sinh học - KTNL
10 Võ Thị Hồng Phước 30/12/1984 Cử nhân Sinh học - KTNN
11 Phan Thị Hoài Thương 25/10/1991 Cử nhân Sinh học
12 Phan Thị Thái 10/2/1984 Cử nhân KTNL

TỔ NGỮ VĂN (gồm 12 thành viên)
Stt Họ và tên Ngày sinh Trình độ Chuyên môn



1 Đào Thị Ngọc Hà 02/3/1981 Thạc sỹ Ngữ Văn
2 Lê Thùy Linh Phượng 31/10/1981 Thạc sỹ Ngữ Văn
3 Đỗ Thị Thùy Trang 14/8/1983 Cử nhân Ngữ Văn
4 Lê Thị Liên 30/8/1970 Cử nhân Ngữ Văn
5 Ba Thị Minh Mỵ 06/8/1978 Thạc sỹ Ngữ Văn
6 Nguyễn Thị Hồng Thuý 08/8/1976 Cử nhân Ngữ Văn
7 Dương Thị Vân 12/6/1982 Cử nhân Ngữ Văn
8 Nguyễn Thị Huyền 01/02/1983 Cử nhân Ngữ Văn
9 Trương Thị Ngọc Huyền 02/7/1988 Cử nhân Ngữ Văn
10 Đoàn Thị Hương 16/11/1993 Cử nhân Ngữ Văn
11 Nguyễn Thị Mai Hằng 02/8/1971 Cử nhân Ngữ Văn
12 Võ Thị Thúy Phượng 03/3/1982 Cử nhân Thư viện

TỔ SỬ - ĐỊA (gồm 13 thành viên)
Stt Họ và tên Ngày sinh Trình độ Chuyên môn
1 Phùng Thị Huy 10/6/1978 Cử nhân Lịch sử
2 Nguyễn Thị Cam 30/11/1981 Cử nhân Lịch sử
3 Võ Thị Thanh Xuân 31/10/1980 Cử nhân Lịch sử
4 Phạm Thị Quỳnh 20/4/1983 Cử nhân Lịch sử
5 Nguyễn Thị Hà Giang 15/6/1982 Cử nhân Lịch sử
6 Vũ Văn Kiên 26/12/1980 Thạc sỹ Lịch sử
7 Châu Thị Thanh Bình 06/5/1980 Cử nhân Lịch sử
8 Lê Thị Hiền 14/01/1976 Thạc sỹ Địa lý
9 Nguyễn Thị Kim Chi 30/3/1976 Cử nhân Địa lý
10 Nguyễn Văn Dân 05/8/1980 Cử nhân Lịch sử - Địa lý
11 Phùng Thị Thương Huyền 28/9/1988 Cử nhân Địa lý
12 Hoàng Thị Mai 09/7/1982 Thạc sỹ Địa lý
13 Nguyễn Thị Hồng Phúc 23/9/2001 Cử nhân Địa lý

TỔ TIẾNG ANH (gồm 10 thành viên)
Stt Họ và tên Ngày sinh Trình độ Chuyên môn
1 Nguyễn Thị Lâm 01/8/1978 Cử nhân Tiếng Anh
2 Nguyễn Thị Hà 09/10/1987 Cử nhân Tiếng Anh
3 Nguyễn Thị Thanh Vân 12/8/1971 Cử nhân Tiếng Anh
4 Nguyễn Thị Trinh 30/6/1977 Cử nhân Tiếng Anh
5 Phạm Thị Thuý 17/10/1977 Cử nhân Tiếng Anh
6 Phan Anh Tuấn 01/11/1979 Cử nhân Tiếng Anh
7 Cao Thị Nam Trân 07/9/1988 Cử nhân Tiếng Anh
8 Đinh Thị Kim Huệ 21/11/1992 Cử nhân Tiếng Anh
9 Tăng Thị Phước Lộc 02/5/1973 Cử nhân Tiếng Anh
10 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 26/3/1989 Cử nhân Tiếng Anh

TỔ GDTC - QPAN - KTPL (gồm 12 thành viên)
Stt Họ và tên Ngày sinh Trình độ Chuyên môn
1 Phan Thị Tâm 20/8/1980 Cử nhân QP-AN
2 Trần Ngọc Diễn 09/01/1977 Cử nhân QP-AN
3 Đỗ Trung Kiên 5/28/1977 Cử nhân QP-AN
4 Đào Văn Tài 17/7/1978 Cử nhân GDTC
5 Trần Thị Nga 16/02/1981 Cử nhân GDTC
6 Phạm Duy Sơn 23/4/1977 Cử nhân GDTC



7 Vũ Văn Đạo 13/4/1985 Cử nhân GDTC
8 Nguyễn Thị Duyến 19/5/1983 Cử nhân GDTC
9 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 07/3/1983 Cử nhân GD KTPL
10 Lê Xuân Hải 03/11/1979 Cử nhân GD KTPL
11 Hoàng Thị Hoà 12/1/1986 Cử nhân GD KTPL
12 Nguyễn Thị Hòa 01/11/1977 Cử nhân GD KTPL

TỔ VĂN PHÒNG (gồm 8 thành viên)
Stt Họ và tên Ngày sinh Trình độ Chuyên môn
1 Ngô Thị Huệ 13/4/1986 Cử nhân VT-TQ
2 Trần Thị Trung Hiếu 01/01/1986 Cử nhân Kế toán
3 Phạm Thị Tố Như 13/8/1983 Cử nhân Giáo vụ
4 Nguyễn Thị Cúc 18/8/1978 Phổ thông Phục vụ
5 Đoàn Thị Thơm 09/8/1988 Phổ thông Phục vụ
6 Đinh Thị Lục 10/6/1984 Trung cấp Y tế
7 Trần Văn Tỉnh 15/8/1969 Phổ thông Bảo vệ
8 Trần Đăng Trạch 12/2/1968 Phổ thông Bảo vệ
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